ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: HMP321
2. Tên học phần: Tổ chức - quản lý y tế và Chương trình y tế quốc gia – Dân số
3. Số tín chỉ: 02

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ y học dự phòng, Cử nhân điều dưỡng chính qui, Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Đại học Dược, Bác sĩ đa khoa hệ liên thông, Đại học Dược hệ liên thông.

5. Năm học: 2015 - 2016
6. Giảng viên phụ trách: TS. GVC Đàm Thị Tuyết

7.  Cán bộ tham gia giảng dạy:

- TS. GVC Đàm Thị Tuyết

- BSCKII  Nguyễn Thu Hiền

- Ths Nguyễn Thị Phương Lan

- BS Hoàng Minh Nam

- PGS.TS Đàm Khải Hoàn (mời giảng)

- TS Nguyễn Thị Tố Uyên (mời giảng)

- TS Trần Thế Hoàng (mời giảng)

- ThS Vũ Thị Thanh Hoa (mời giảng)

8. Mục tiêu của học phần:

Kiến thức:

· Vận dụng được các kiến thức về tổ chức và quản lý y tế vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân

·  Trình bày được một số quan điểm của Đảng, Luật pháp và Chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân

·  Phân tích được tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của y tế các cấp trong ngành y tế Việt Nam

·  Phân tích được chu trình quản lý y tế cơ bản

·  Trình bày được mục tiêu, giải pháp của ngành y tế để thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia

·  Mô tả được công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại tuyến y tế cơ sở

·  Trình bày được một số vấn đề cơ bản về Dân số và sức khỏe sinh sản 

Thái độ:

·  Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức và quản lý y tế công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân

9. Mô tả học phần

Học phần Tổ chức - quản lý y tế và Chương trình y tế quốc gia – Dân số gồm 3 phần nội dung cơ bản: Tổ chức - quản lý y tế, Chương trỡnh y tế quốc gia và Dân số:

Phần Tổ chức và quản lý y tế mô tả về tổ chức, nhiệm vụ của hệ thống y tế Việt Nam và  chu trình quản lý y tế cơ bản. 

Phần Chương trình y tế quốc gia cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình y tế quốc gia tại các tuyến y tế đặc biệt là ở tuyến y tế cơ sở.

Phần Dân số – Sức khỏe sinh sản đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản, chiến lược Dân số của quốc gia.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(2,1,5)/12

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

Học phần tiên quyết: Không 
12. Nội dung học phần

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Đại cương về tổ chức và quản lý y tế 

1. Các khái niệm

1.1 . Y xã hội học, Tổ chức y tế, Y tế công cộng 

1.2. Tên gọi

1.3. Sự phát triển của Y xã hội học và Tổ chức y tế

2. Khoa học Tổ chức và Quản lý y tế

2.1. Chức năng, nhiệm vụ 

2.2. Đối tượng

2.3. Nội dung cơ bản

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Phương pháp thống kê

3.2. Phương pháp thực nghiệm

3.3. Phương pháp lịch sử

3.4. Phương pháp phân tích kinh tế 
	1

	2
	Bài 2: Hệ thống tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam 

1. Nguyên tắc cơ bản về tổ chức màng lưới y tế Việt Nam

1.1. Đảm bảo phục vụ nhân dân tốt có hiệu quả cao

1.2. Xây dựng theo hướng dự phòng chủ động và tích cực

1.3. Phù hợp với tình hình kinh tế của mỗi địa phương

1.4. Phù hợp với trình độ khoa học và khả năng quản lý 

1.5. Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

2. Mô hình chung tổ chức màng lưới  y tế Việt Nam

2.1.  Mô hình tổ chức màng lưới y tế theo tổ chức hành chính Nhà nước

2.2. Mô hình tổ chức màng lưới y tế theo thành phần kinh tế 

2.3.  Mô hình tổ chức màng lưới y tế theo khu vực

3. Tổ chức y tế theo các tuyến 

3.1.  Tuyến y tế trung ương 

3.2. Tuyến y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.3. Tuyến y tế huyện 

3.4. Y tế xã, phường, thị trấn 

4. Tổ chức mạng lưới Y tế dự phòng

4.1.  Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Cục Y tế dự phòng 
4.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm  Y tế DP tỉnh
4.3.  Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Y tế DP huyện
	2

	3
	Bài 3: Quan điểm của Đảng và chính sách trong chăm sóc và BVSKND

1. Quan điểm phát triển

2. Mục tiêu và giải pháp

2.1. Mục tiêu

2.2. Các giải pháp chính
	1

	4
	Bài 4 : Luật pháp y tế Việt Nam 

1. Khái quát về bản chất, hình thức và hệ thống pháp luật XHCN Việt Nam

1.1. Bản chất của pháp luật và pháp luật xã hội chủ nghĩa

1.2. Hình thức pháp luật XHCN Việt Nam

1.3. Hệ thống pháp luật XHCN Việt Nam

2. Luật bảo vệ sức khoẻ (BVSK) nhân dân Việt Nam

2. 1. Ý nghĩa

2.2. Vai trò

3. Nội dung cơ bản luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Việt Nam

4. Quyền và nghĩa vụ của công dân, Nhà nước, các tổ chức nhà nước, tập thể và tư nhân trong công tác BVSKND

4.1. Quyền và nghĩa vụ của công dân

4.2. Nhà nước

4.3. Tư nhân

5. Pháp luật trong các nội dung hoạt động y tế

5.1. Pháp luật về vệ sinh

5.2. Pháp luật về thể dục thể thao-điều dưỡng và phục hồi chức năng

5.3. Pháp luật về khám, chữa bệnh

5.4. Pháp luật về y học cổ truyền dân tộc:

5.5. Pháp luật về BVSK cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội
	1

	5
	Bài 5 : Các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin y tế 

1. Hệ thống quản lý thông tin y tế quốc gia

1.1. Tuyến trung ương

1.2. Tuyến tỉnh

1.3. Tuyến huyện

1.4. Trạm y tế cơ sở

1.5.  Mạng lưới y tế thôn bản

2. Vai trò của thông tin trong công tác quản lý y tế

3. Yêu cầu và chất lượng của thông tin y tế

4. Các chỉ số y tế/sức khỏe

4.1.  Khái niệm chỉ số, chỉ tiêu y tế/sức khỏe

4.2.  Các nguồn số liệu của hệ thống thông tin y tế Việt Nam

5. Phân loại thông tin/ chỉ số/ chỉ tiêu y tế

5.1.  Nhóm thông tin định tính và định lượng

5.2.  Nhóm thông tin liên quan trực tiếp đến sức khoẻ

5.3.  Nhóm thông tin đầu vào; đầu ra; hoạt động và tác động của các chương trình/hoạt động y tế

6. Cách tính và ý nghĩa của một số chỉ số quan trọng ở tuyến y tế cơ sở
	1

	6
	Bài 6: Lập kế hoạch y tế 

1. Tầm quan trọng

2. Khái niệm về kế hoạch và lập kế hoạch 

2.1. Kế hoạch và lập kế hoạch 

2.2. Các loại kế hoạch

3. Quy trình lập kế hoạch y tế công cộng

3.1. Những điều kiện lập kế hoạch

3.2. Các bư​ớc lập kế hoạch

4. Hư​ớng dẫn viết kế hoạch hàng năm. 
	6

	7
	Bài 7: Giám sát hoạt động y tế 

1. Khái niệm, vai trò của theo dõi, giám sát

1.1. Khái niệm theo dõi, giám sát

1.2. Phân biệt khái niệm theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, đánh giá

2. Phương pháp theo dõi, giám sát

2.1.  Phương pháp quan sát

 2.2. Phỏng vấn

2.3. Thảo luận

2.4. Thu thập thông tin thứ cấp

3. Tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của giám sát viên

4. Quy trình giám sát hoạt động y tế dự phòng

4.1.  Chuẩn bị

4.2.  Lập kế hoạch giám sát: 

4.3.  Tổ chức nhóm giám sát:

4.4.  Tiến hành giám sát

	2

	8
	Bài 8: Đánh giá các chương trình, hoạt động y tế 

1. Khái niệm đánh giá hoạt động/chương trình y tế

2. Phân loại đánh giá

2.1. Đánh giá ban đầu 

2.2. Đánh giá tức thời

2.3. Đánh giá sau cùng

2.4. Đánh giá dài hạn 

3. Phương pháp đánh giá

3.1. Đánh giá định lượng

3.2.  Đánh giá định tính

4. Chỉ số trong đánh giá

4.1. Khái niệm chỉ số trong đánh giá

4.2. Các nhóm chỉ số đánh giá

5. Các bước cơ bản của đánh giá

5.1. Xác định mục tiêu đánh giá:

5.2. Xác định phạm vi đánh giá:

5.3. Chọn  phương pháp đánh giá và phương tiện đánh giá

5.4. Thu thập thông tin 

5.5. Xử lý thông tin

6.6. Sử dụng kết quả đánh giá
	3

	9
	Bài 9: Quản lý các nguồn lực y tế 

1. Tầm quan trọng của nguồn lực trong quản lý y tế 

1.1. Tầm quan trọng của nhân lực trong chăm sóc sức khoẻ

1.2. Tầm quan trọng của tài chính, vật tư và trang thiết bị y tế 

2. Khái niệm nguồn lực và quản lý nguồn lực y tế 

2.1. Khái niệm nguồn lực y tế

2.2. Khái niệm quản lý nguồn lực y tế

3. Nguyên tắc, nội dung cơ bản và phương pháp quản lý nhân lực y tế

3.1.  Các nguyên tắc đang được vận dụng trong quản lý nhân lực y tế

3.2. Một số phương pháp quản lý nhân lực

3.3. Các nội dung cơ bản về quản lý nhân lực y tế

4. Nhóm làm việc

4.1. Khái niệm nhóm làm việc

4.2. Vai trò của nhóm làm việc

4.3. Yếu  tố ảnh hưởng tới nhóm làm việc

5. Hệ thống và cơ chế hoạt động hệ thống tài chính y tế Việt Nam

5.1. Chính phủ

5.2.  Người cung cấp dịch vụ y tế

5.3.  Người sử dụng dịch vụ y tế

5.4.  Người thanh toán trung gian

6. Quản lý tài chính, vật tư y tế

6.1.  Nguyên tắc  quản lý  tài chính y tế

6.2.  Tiết kiệm trong quản lý và sử dụng

6.3.  Nội dung quản lý tài chính tại  các cơ sở y tế cụ thể

6.4.  Nguyên tắc quản lý vật tư, trang thiết bị y tế

6.5.  Những quy định trong công tác quản lý tài sản, vật tư y tế

6.6.  Chu trình quản lý trang thiết bị y tế
	2

	10
	Bài 10: Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia 

1. Mở đầu:

2. Mục tiêu giai đoạn 2011-2020 và định hướng Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2020

2.1. Mục tiêu giai đoạn 2011-2020

2.2. Định hướng đến năm 2020

3. Các giải pháp chung:

3.1. Nhóm giải pháp về chính sách và xã hội

3.2. Nhóm giải pháp chuyên môn kỹ thuật

3.3. Nhóm giải pháp về hệ thống tổ chức, đầu tư và hợp tác quốc tế

4. Một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia cụ thể 

4.1. Chương trình phòng chống sốt rét

4.2. Chương trình tiêm chủng mở rộng
4.3. Chương trình phòng chống lao
4.4. Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

4.5. Chương trình bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

4.6. Chương trình phòng chống HIV/AIDS

4.7. Chương trình phòng chống phong
4.8. Chương trình bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng

4.9. Chương trình phòng chống sốt xuất huyết

4.10. Chương trình phòng chống bệnh đái tháo đường

4.11. Chương trình phòng chống bệnh tăng huyết áp
	6

	11
	Bài 11: Một số vấn đề cơ bản về dân số 
1. Khái niệm về dân số

1.1. Dân số

1.2. Dân số học

1.3. Một số thuật ngữ về dân số

2. Tổng điều tra dân số

2.1. Đặc điểm của cuộc tổng điều tra dân số:

2.2. Vai  trò các thông  tin  thu được trong  tổng điều  tra dân số với công tác y  tế.

3. Những thông tin cơ bản thu thập đ​ược trong tổng điều tra dân số

3.1. Tổng dân số

3.2. Mật độ dân số 

3.3. Tốc độ tăng dân số trung bình giữa 2 cuộc tổng điều tra dân số

3.4. Kết cấu dân số
	1



	12
	Bài 12: Biến động dân số và chính sách dân số 
1. Mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng

1.1. Một số chỉ tiêu đánh giá mức sinh

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới mức sinh

2. Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng

2.1. Các tỉ suất chết

2.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới mức chết

3. Tỉ lệ gia tăng dân số

3.1. Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên
3.2. Tỉ lệ gia tăng dân số cơ học (cơ giới)

3.3. Tỉ lệ gia tăng dân số 
3.4. Tuổi thọ 
4. Khái niệm chính sách dân số

5. Một số chính sách dân số

5.1. Các chính sách tác động đến sinh

5.2. Các chính sách tác động tới giảm tử vong

5.3. Các chính sách tác động đến di dân
	1

	13
	Bài 13: Công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình.
1. Kế hoạch hoá gia đình

1.1. Khái niệm kế hoạch hoá gia đình

1.2. Nội dung của kế hoạch hóa gia đình

1.3. Lợi ích của việc tránh thai

1.4. Yêu cầu đối với những biện pháp tránh thai

1.5. Các loại biện pháp tránh thai.

2. Nhiệm vụ về công tác Dân số - Kế hoạch hóa huyện,  xã.

2.1. Nhiệm vụ của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện.

2.2. Nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình xã. 

2.3. Nhiệm vụ của cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thôn bản. 
	1

	14
	Bài 14: Chăm sóc sức khỏe ban đầu 

1. Một số vấn đề chung về chăm sóc sức khoẻ ban đầu 

1.1. Hội nghị chăm sóc sức khoẻ ban đầu
1.2. Định nghĩa chăm sóc sức khỏe ban đầu

1.3.  Ý nghĩa của chăm sóc sức khỏe ban đầu

1.4. Sự khác nhau giữa chăm sóc y tế ban đầu và CSSKBĐ

2. Nội dung chăm sóc sức khoẻ ban đầu
2.1. Giáo dục sức khoẻ 

2.2. Cải thiện điều kiện ăn uống và dinh dưỡng hợp lý
2.3. Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường
2.4. Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em trong đó có kế hoạch hoá gia đình

2.5. Tiêm chủng mở rộng phòng chống 6 bệnh nhiễm trùng ở trẻ em 

2.6. Phòng chống các bệnh dịch đang lưu hành phổ biến ở địa phương  

2.7. Điều trị các bệnh và các vết thương thông thường

2.8. Cung cấp đủ thuốc thiết yếu
2.9. Quản lý sức khoẻ toàn dân bắt đầu từ các đối tượng ưu tiên
2.10. Củng cố mạng lưới y tế cơ sở
	1


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận nhóm, tình huống.
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Tình huống, bài tập, tranh ảnh, projector.

· 15. Đánh giá:

· Kiểm tra thường xuyên 01 bài, hình thức kiểm tra tự luận

· Bài thi giữa học phần: 01 bài, hình thức kiểm tra tự luận
· Bài thi kết thúc học phần: 01 bài, hình thức thi viết truyền thống.

16. Tài liệu học tập, tham khảo

Tài liệu học tập 

1. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, bộ môn Y xã hội học. Tổ chức và quản lý y tế. Giáo trình lưu hành nội bộ, 2016.

Tài liệu tham khảo

2. Bộ Y tế. Tổ chức và Quản lý y tế. Nhà xuất bản y học. Hà Nội, 2007.

3. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Tổ chức và quản lý y tế. Nhà xuất bản Y học, 2007.
4. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Chương trình y tế quốc gia. Nhà xuất bản Y học, 2007.

17. Lịch học

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình

thức

học

	Tuần 1
	Bài: Đại cương về tổ chức và quản lý y tế 

1. Các khái niệm

1.1 . Y xã hội học, Tổ chức y tế, Y tế công cộng 

1.2. Tên gọi

1.3. Sự phát triển của Y xã hội học và Tổ chức y tế

2. Khoa học Tổ chức và Quản lý y tế

2.1. Chức năng, nhiệm vụ 

2.2. Đối tượng

2.3. Nội dung cơ bản

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Phương pháp thống kê

3.2. Phương pháp thực nghiệm

3.3. Phương pháp lịch sử

3.4. Phương pháp phân tích kinh tế
	1(0)
	TS Tuyết 
	1,3, 4


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	
	Bài: Hệ thống tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam 

1. Nguyên tắc cơ bản về tổ chức màng lưới y tế Việt Nam

1.1. Đảm bảo phục vụ nhân dân tốt có hiệu quả cao

1.2. Xây dựng theo hướng dự phòng chủ động và tích cực

1.3. Phù hợp với tình hình kinh tế của mỗi địa phương

1.4. Phù hợp với trình độ khoa học và khả năng quản lý 

1.5. Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

2. Mô hình chung tổ chức màng lưới  y tế Việt Nam

2.1. Mô hình tổ chức màng lưới y tế theo tổ chức hành chính Nhà nước

2.2. Mô hình tổ chức màng lưới y tế theo thành phần kinh tế 

2.3. Mô hình tổ chức màng lưới y tế theo khu vực

3. Tổ chức y tế theo các tuyến 

3.1. Tuyến y tế trung ương 

3.2. Tuyến y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.3. Tuyến y tế huyện 

3.4. Y tế xã, phường, thị trấn 

4. Tổ chức mạng lưới Y tế dự phòng

4.1. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Cục Y tế dự phòng và Môi trường 

4.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm  Y tế dự phòng tỉnh

4.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Y tế dự phòng huyện
	2(0)


	BSCK

II Hiền 


	1,3, 4


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 2


	Bài: Quan điểm của Đảng và chính sách trong chăm sóc và BVSKND 

1. Quan điểm phát triển

2. Mục tiêu và giải pháp

2.1. Mục tiêu

2.2. Các giải pháp chính
	1(0)


	Ths.

Đức 
	1,3, 4


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	
	Bài: Luật pháp y tế Việt Nam 

1. Khái quát về bản chất, hình thức và hệ thống pháp luật XHCN Việt Nam

1.1. Bản chất của pháp luật và pháp luật xã hội chủ nghĩa

1.2. Hình thức pháp luật XHCN Việt Nam

1.3. Hệ thống pháp luật XHCN Việt Nam

2. Luật bảo vệ sức khoẻ (BVSK) nhân dân Việt Nam

2. 1. Ý nghĩa

2.2. Vai trò

3. Nội dung cơ bản luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Việt Nam

4. Quyền và nghĩa vụ của công dân, Nhà nước, các tổ chức nhà nước, tập thể và tư nhân trong công tác BVSKND

4.1. Quyền và nghĩa vụ của công dân

4.2. Nhà nước

4.3. Tư nhân

5. Pháp luật trong các nội dung hoạt động y tế

5.1. Pháp luật về vệ sinh

5.2. Pháp luật về thể dục thể thao-điều dưỡng và phục hồi chức năng

5.3. Pháp luật về khám, chữa bệnh

5.4. Pháp luật về y học cổ truyền dân tộc:

5.5. Pháp luật về BVSK cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội
	1(0)


	Ths.

Đức
	1,3, 4


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	
	Bài: Các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin y tế 

1. Hệ thống quản lý thông tin y tế quốc gia

1.1. Tuyến trung ương

1.2. Tuyến tỉnh

1.3. Tuyến huyện

1.4. Trạm y tế cơ sở

1.6.  Mạng lưới y tế thôn bản

2. Vai trò của thông tin trong công tác quản lý y tế

3. Yêu cầu và chất lượng của thông tin y tế

4. Các chỉ số y tế/sức khỏe

4.1.  Khái niệm chỉ số, chỉ tiêu y tế/sức khỏe
	1(0)


	Ths. Lan


	1,3, 4


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	
	4.2. Các nguồn số liệu của hệ thống thông tin y tế Việt Nam

5. Phân loại thông tin/ chỉ số/ chỉ tiêu y tế

5.1. Nhóm thông tin định tính và định lượng

5.2. Nhóm thông tin liên quan trực tiếp đến sức khoẻ

5.3. Nhóm thông tin đầu vào; đầu ra; hoạt động và tác động của các chương trình/hoạt động y tế

6. Cách tính và ý nghĩa của một số chỉ số quan trọng ở tuyến y tế cơ sở
	
	
	
	

	Tuần 3
	Bài: Lập kế hoạch y tế

1. Tầm quan trọng

2. Khái niệm về kế hoạch và lập kế hoạch 

2.1. Kế hoạch và lập kế hoạch 

2.2. Các loại kế hoạch

3. Quy trình lập kế hoạch y tế công cộng

3.1. Những điều kiện lập kế hoạch

3.2. Các bư​ớc lập kế hoạch

4. Hư​ớng dẫn viết kế hoạch hàng năm.
	3(0)


	TS Tuyết 


	1,3, 4
	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 4
	Lập kế hoạch y tế (tiếp)
Bài tập tình huống:

Lập kế hoạch y tế

	1(2)


	TS Tuyết 
	1,3, 4


	Thảo luận nhóm

	Tuần 5
	Bài tập tình huống:

Lập kế hoạch y tế


	0(2)


	TS Tuyết 
	1,3, 4


	Thảo luận nhóm

	
	Bài: Giám sát hoạt động y tế 

1. Khái niệm, vai trò của theo dõi, giám sát

1.2. Khái niệm theo dõi, giám sát

1.2. Phân biệt khái niệm theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, đánh giá

2. Phương pháp theo dõi, giám sát

2.1. Phương pháp quan sát

2.2. Phỏng vấn

2.3. Thảo luận

2.4. Thu thập thông tin thứ cấp
	1(0)


	Ths. Lan


	1,3, 4


	PBL

Thảo luận nhóm



	Tuần 6
	Bài: Giám sát hoạt động y tế (tiếp)

3. Tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của giám sát viên

4. Quy trình giám sát hoạt động y tế dự phòng

4.1. Chuẩn bị

4.2. Lập kế hoạch giám sát

4.3. Tổ chức nhóm giám sát

4.4. Tiến hành giám sát
	1(0)


	Ths. Lan


	1,3, 4


	Nghiên cứu từng 

ca

	
	Bài: Quản lý các nguồn lực y tế

1. Tầm quan trọng của nguồn lực trong quản lý y tế 

1.1. Tầm quan trọng của nhân lực trong chăm sóc sức khoẻ

1.2. Tầm quan trọng của tài chính, vật tư và trang thiết bị y tế 

2. Khái niệm nguồn lực và quản lý nguồn lực y tế 

2.1. Khái niệm nguồn lực y tế

2.2. Khái niệm quản lý nguồn lực y tế

3. Nguyên tắc, nội dung cơ bản và phương pháp quản lý nhân lực y tế

3.1. Các nguyên tắc đang được vận dụng trong quản lý nhân lực y tế

3.2. Một số phương pháp quản lý nhân lực

3.3. Các nội dung cơ bản về quản lý nhân lực y tế

4. Hệ thống và cơ chế hoạt động hệ thống tài chính y tế Việt Nam

4.1. Chính phủ

4.2. Người cung cấp dịch vụ y tế

4.3. Người sử dụng dịch vụ y tế

4.4. Người thanh toán trung gian

5. Quản lý tài chính, vật tư y tế

5.1.  Nguyên tắc  quản lý  tài chính y tế

5.2. Tiết kiệm trong quản lý và sử dụng

5.3. Nội dung quản lý tài chính tại  các cơ sở y tế cụ thể

5.4. Nguyên tắc quản lý vật tư, trang thiết bị y tế

5.5. Những quy định trong công tác quản lý tài sản, vật tư y tế

5.6. Chu trình quản lý trang thiết bị y tế
	2(0)


	BSCK

II Hiền 


	1,3, 4


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm



	Tuần 7
	Bài: Đánh giá các chương trình, hoạt động y tế 

1. Khái niệm đánh giá hoạt động/chương trình y tế

2. Phân loại đánh giá

2.5. Đánh giá ban đầu 

2.6. Đánh giá tức thời

2.7. Đánh giá sau cùng

2.8. Đánh giá dài hạn 

3. Phương pháp đánh giá

3.1. Đánh giá định lượng

3.3.  Đánh giá định tính

4. Chỉ số trong đánh giá

4.1. Khái niệm chỉ số trong đánh giá

4.2. Các nhóm chỉ số đánh giá

5. Các bước cơ bản của đánh giá

5.1. Xác định mục tiêu đánh giá:

5.2. Xác định phạm vi đánh giá:

5.3. Chọn  phương pháp đánh giá và phương tiện đánh giá

5.4. Thu thập thông tin 

5.5. Xử lý thông tin

6.6. Sử dụng kết quả đánh giá
	1(2)
	Ths. Lan
	1,3, 4


	PBL

Thảo luận nhóm

Nghiên cứu từng 

ca 

	
	
	
	
	
	

	Tuần 8
	Bài tập tình huống:

Đánh giá các chương trình, hoạt động y tế 

	0(2)


	Ths. Lan


	1,3, 4


	Thảo luận nhóm

	
	Bài: Một số vấn đề cơ bản về dân số 
1. Khái niệm về dân số

1.1. Dân số

1.2. Dân số học

1.3. Một số thuật ngữ về dân số

2. Tổng điều tra dân số

2.1. Đặc điểm của cuộc tổng điều tra DS
2.2. Vai  trò các thông  tin  thu được trong  tổng điều  tra dân số với công tác y  tế.

3. Những thông tin cơ bản thu thập đ​ược trong tổng điều tra dân số

3.1. Tổng dân số

3.2. Mật độ dân số 

3.3. Tốc độ tăng dân số trung bình giữa 2 cuộc tổng điều tra dân số

3.4. Kết cấu dân số
	1(0)
	PGS Hoàn
	2


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 9
	Bài: Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia 

1. Mở đầu:

2. Mục tiêu giai đoạn 2011-2020 và định hướng Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2020

2.1. Mục tiêu giai đoạn 2011-2020

2.2. Định hướng đến năm 2020

3. Các giải pháp chung:

3.1. Nhóm giải pháp về chính sách và xã hội

3.2. Nhóm giải pháp chuyên môn kỹ thuật

3.3. Nhóm giải pháp về hệ thống tổ chức, đầu tư và hợp tác quốc tế

4. Một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia cụ thể 

4.1. Chương trình phòng chống sốt rét

4.2. Chương trình tiêm chủng mở rộng
4.3. Chương trình phòng chống lao
	3(0)
	BSCK

II Hiền
	1, 3, 5


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 10
	Bài: Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia (tt)

4.4. Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

4.5. Chương trình bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

4.6. Chương trình phòng chống HIV/AIDS

4.7. Chương trình phòng chống phong
4.8. Chương trình bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng

4.9. Chương trình phòng chống sốt xuất huyết

4.10. Chương trình phòng chống bệnh đái tháo đường

4.11. Chương trình phòng chống bệnh tăng huyết áp
	3(0)
	BSCK

II Hiền
	1, 3, 5


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 11
	Bài: Biến động dân số và chính sách dân số

1. Mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng

1.1. Một số chỉ tiêu đánh giá mức sinh

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới mức sinh

2. Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng

2.1. Các tỉ suất chết

2.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới mức chết

3. Tỉ lệ gia tăng dân số

3.1. Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên
3.2. Tỉ lệ gia tăng dân số cơ học (cơ giới)

3.3. Tỉ lệ gia tăng dân số 
3.4. Tuổi thọ 

4. Khái niệm chính sách dân số

5. Một số chính sách dân số

5.1. Các chính sách tác động đến sinh

5.2. Các chính sách tác động tới giảm tử vong

5.3. Các chính sách tác động đến di dân
	0(2)
	PGS.

TS Hoàn
	2


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	
	Bài: Công tác dân số- KHHGĐ.
1. Kế hoạch hoá gia đình

1.1. Khái niệm kế hoạch hoá gia đình

1.2. Nội dung của kế hoạch hóa gia đình

1.3. Lợi ích của việc tránh thai

1.4. Yêu cầu đối với những biện pháp tránh thai

1.5. Các loại biện pháp tránh thai.

2. Nhiệm vụ về công tác Dân số - Kế hoạch hóa huyện,  xã.

2.1. Nhiệm vụ của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện.

2.2. Nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình xã. 

2.3. Nhiệm vụ của cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thôn bản.
	0(1)
	TS Uyên
	2


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm

	Tuần 12
	Bài tập tình huống:

Công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình 
	0(1)
	TS Uyên
	2


	Thảo luận nhóm

	
	Bài: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu 

1. Một số vấn đề chung về chăm sóc sức khoẻ ban đầu 

1.1. Hội nghị chăm sóc sức khoẻ ban đầu
1.2. Định nghĩa chăm sóc sức khỏe ban đầu

1.3.  Ý nghĩa của chăm sóc sức khỏe ban đầu

1.4. Sự khác nhau giữa chăm sóc y tế ban đầu và CSSKBĐ

2. Nội dung chăm sóc sức khoẻ ban đầu
2.1. Giáo dục sức khoẻ 

2.2. Cải thiện điều kiện ăn uống và dinh dưỡng hợp lý
2.3. Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường
2.4. Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em trong đó có kế hoạch hoá gia đình

2.5. Tiêm chủng mở rộng phòng chống 6 bệnh nhiễm trùng ở trẻ em 

2.6. Phòng chống các bệnh dịch đang lưu hành phổ biến ở địa phương  

2.7. Điều trị các bệnh và các vết thương thông thường

2.8. Cung cấp đủ thuốc thiết yếu
2.9. Quản lý sức khoẻ toàn dân bắt đầu từ các đối tượng ưu tiên
2.10. Củng cố mạng lưới y tế cơ sở
	2(0)
	ThS Hoa
	2


	Thuyết

trình

Thảo luận nhóm
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